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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II

Năm học: 2018-2019
Môn : Toán - Lớp 6   
	    Cấp 
     độ
Chủ 

đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	
	Tổng

	
	
	
	Vận  dụng 
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TL
	TL
	TL
	

	1. Phân số - Các phép tính về phân số


	Nhận biết được phân số, phân số tối giản,phân số không bằng nhau, số nghịch đảo của 1 phân số. 
(Câu 1;2;3;4)
	Biết được các tính chất cơ bản của phân số nhân để tính nhanh giá trị của 1 biểu thức.
(Câu 7)
	
	Vân dụng các phép tính về phân số để tìm x.

(Câu 10)
	Vận dụng cách tách một phân số thành hiệu của hai phân số để có thể thực hiện phép cộng phân số một cách hợp lý.

(Câu 11)
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	4

2,0

20%
	1

1,0

10%
	
	1

1,0

10%
	1

1,0

10%
	7

5,0

50%

	2. Các bài toán cơ bản của phân số
	
	
	Hiểu được các bài toán cơ bản của phân số để tìm giá trị phân số của 1 số; tìm 1 số khi biết giá trị phân số trong  bài toán thực tế.
(Câu 8)
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	1
2,0

20%
	
	
	1

2,0

20%

	3.  Góc 
	Nhận biết được hai góc phụ nhau,hai góc bù nhau

(Câu 5;6)
	Biết vẽ góc khi biết số đo. Nhận biết khi nào thì 1 tia nằm giữa 2 còn lại

(Câu 9a)
	Hiểu và giải thích  được một tia là tia phân giác của một góc.

(Câu 9b )
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2

1

10%
	0,5
1,0

10%
	0,5
1,0

10%
	
	
	3

3,0

30%

	TS câu

TS điểm

Tỉ lệ %
	7

5,0

50%
	2

3,0

30%
	2

2,0

20%
	11

10,0

100%


ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II
Năm học: 2018-2019
Môn : Toán- Lớp 6
Thời gian 90 phút (không kể thời gian giao đề )

I. TRẮC NGHIỆM : (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1: Trong các ví dụ sau ,ví dụ nào không  là phân số?

 A.
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Câu 2: Tìm phân số tối giản trong các phân số sau :  

  A.
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Câu 3: Phân số không bằng phân số 
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Câu 4: Số nghịch đảo của 3 là

A.-3.                      B.
[image: image14.wmf]1
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[image: image15.wmf]1
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.                   D.3.

Câu 5: Cho hai góc phụ nhau, trong đó có một góc bằng 300, góc còn lại bằng bao nhiêu?

A.600.                      B.1500.               C.1200.                   D.900.

Câu 6: Hai góc có số  đo lần lượt bằng 700 và 1100 là hai góc:

A. Kề bù nhau

B. Phụ nhau

C. Bù nhau

D. Kề nhau

II.TỰ LUẬN ( 7 điểm )

Câu 7: (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức :
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Câu 8: (2 đ). Một khối lớp 6 có 120 học sinh. Trong đó 20% tổng số là học sinh giỏi, số học sinh giỏi bằng 
[image: image17.wmf]2

3

 số học sinh tiên tiến, số còn lại là học sinh trung bình. Tìm số học sinh mỗi loại của khối.

Câu 9. (2đ). Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz sao cho 
[image: image18.wmf]·
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[image: image19.wmf]·
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.
a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

     b) Tính góc yOz? So sánh 
[image: image20.wmf]·

xOy

 và  
[image: image21.wmf]·

yOz

? Tia Oy là tia phân giác của góc xOz không? Tại sao?
Câu 10 : (1 điểm) Tìm x biết : 
[image: image22.wmf]125
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Câu 11:  (1 điểm) Tính nhanh tổng:
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ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM  ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II

Năm học: 2018-2019
Môn : Toán - Lớp 6
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 3 điểm) 

Đúng mỗi câu 0,5 điểm

	1
	2
	3
	4
	5
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	B
	D
	C
	B
	A
	C


II. TỰ LUẬN: ( 7 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu7
( 1đ )
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	Câu 8

(2đ)
	Số học sinh giỏi của khối 6 là           120.20% = 24 (Học sinh)          
 Số học sinh tiên tiến của khối 6 là     24: 
[image: image26.wmf]2
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 = 36 (Học sinh)           

 Số học sinh trung bình của khối 6 là   120 – 24 - 36 = 60 (Học sinh)  
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	Câu 9

(1đ)
	Tính được :                                  
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	Câu 10
(2đ)
	- Vẽ hình đúng chính xác  

a) Trong 3 tia Ox, Oy, Oz tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz. 

Vì:
[image: image33.wmf]·
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b) Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox, Oz (nên ta có:
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    (1)                                                  

           Thay 
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vào (1) ta được:

                     600+
[image: image37.wmf]·
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           Suy ra: 
[image: image38.wmf]·
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 = 120 0 – 600 = 600

        Do đó      
[image: image39.wmf]·
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 = 
[image: image40.wmf]·
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 = 600 (2)
            Từ (1) và (2) tia Oy là tia phân giác của 
[image: image41.wmf]·

xOz
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	Câu 11
( 1đ )
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Lưu ý: Học sinh có cách giải khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa
Ngày......tháng 04 năm 2019
	Tổ chuyên môn duyệt


	Ban giám hiệu duyệt

Phạm Thị Thái
	Người ra đề

Trần Thu Hằng


	TRƯỜNG TH - THCS NÀ SẢN

Họ và tên:…………………
Lớp: ..….
	    BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC: 2018 - 2019
Môn: Toán – Lớp 6
Thời gian:  90 phút (không kể thời gian giao đề)  

	

	Điểm
	Lời phê của thầy, cô giáo




(Học sinh làm bài trực tiếp vào giấy kiểm tra này)
I. TRẮC NGHIỆM : (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng trong các câu sau:
Câu 1: Trong các ví dụ sau ,ví dụ nào không  là phân số?
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Câu 2: Tìm phân số tối giản trong các phân số sau :  

  A.
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Câu 3: Phân số không bằng phân số 
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Câu 4: Số nghịch đảo của 3 là

A.-3.                      B.
[image: image59.wmf]1
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.                   D.3.
Câu 5: Cho hai góc phụ nhau, trong đó có một góc bằng 300, góc còn lại bằng bao nhiêu?

A.600.                      B.1500.               C.1200.                   D.900.

Câu 6: Hai góc có số  đo lần lượt bằng 700 và 1100 là hai góc:

A. Kề bù nhau

B. Phụ nhau

C. Bù nhau

D. Kề nhau

II.TỰ LUẬN ( 7 điểm )

Câu 7: (1 điểm) Tính giá trị của biểu thức :
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Câu 8: (2 đ). Một khối lớp 6 có 120 học sinh. Trong đó 20% tổng số là học sinh giỏi, số học sinh giỏi bằng 
[image: image62.wmf]2

3

 số học sinh tiên tiến, số còn lại là học sinh trung bình. Tìm số học sinh mỗi loại của khối.

Câu 9. (2đ). Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox vẽ hai tia Oy, Oz sao cho 
[image: image63.wmf]·
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.
b) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

     b) Tính góc yOz? So sánh 
[image: image65.wmf]·
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 và  
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yOz

? Tia Oy là tia phân giác của góc xOz không? Tại sao?

Câu 10 : (1 điểm) Tìm x biết : 
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Câu 11:  (1 điểm) Tính nhanh tổng:     
[image: image68.wmf]30
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                                                       BÀI LÀM

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


	TRƯỜNG THCS HUA LA

Họ và tên:………………………

Lớp: ..….
	
	Thứ.........ngày......tháng 5  năm 2017

	BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC: 2016 - 2017

Môn: Toán  – Lớp 7

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)


	Điểm
	Lời phê của thầy, cô giáo




(Học sinh làm bài trực tiếp vào giấy kiểm tra này)

ĐỀ BÀI:

Câu 1 (2 điểm)
a, Khi nào số a được gọi là nghiệm của đa thức P(x). Áp dụng: Kiểm tra x = 2 có phải là nghiệm của đa thức P(x) =  x2  - 6x + 8 không ?
b, Phát biểu định lí Pytago. Vẽ hình và ghi giả thiết, kết luận của định lí.
Câu 2 (1,5 điểm)

    
Số học sinh khá của mỗi lớp trong khối 9 được ghi lại như sau:

	Lớp
	9A
	   9B
	 9C
	9D
	9E

	Số học sinh khá
	25
	   20
	 17
	15
	17


a, Dấu hiệu ở đây là gì ? Cho biết đơn vị điều tra ?

b, Lập bảng tần số và rút ra một số nhận xét (Số các giá trị của dấu hiệu, số các giá trị khác nhau, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, giá trị có tần số lớn nhất, các giá trị thuộc vào khoảng nào là chủ yếu).

c, Vẽ biểu đồ đoạn thẳng.

Câu 3 (2,5 điểm)

    
Cho f(x) = 7x2 - x6 + x4 - 3x3 - 5 - 6x2 - x3
           g(x) = 4x3 + 2x5 - x4 + x2 - 5x3 + x - 1
a, Sắp xếp các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến.

b, Tính f(x) + g(x) và f(x) - g(x)

Câu 4 (1 điểm)

    
Tìm nghiệm của đa thức A(x) = 4x – 12
Câu 5 (3 điểm) 
     
Cho tam giác ABC vuông tại A, 
[image: image69.wmf]µ

C

 = 600,  trên  cạnh BC lấy điểm E sao cho EC = AC.

a, Chứng minh tam giác AEC đều
b, Chứng minh BE = AC.
c, Từ E kẻ đường vuông góc với AB cắt AB tại F. Chứng minh F là trung điểm của AB
d, Tính độ dài cạnh AB của tam giác ABC vuông tại A, biết BC = 6cm.

BÀI LÀM
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